Phụ lục 5:   Quy trình khung của việc cấp sổ Tạm quản theo Công ước Istanbul
	
	Nội dung
	Ghi chú

	Bước 1
	Tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp
Doanh nghiệp sẽ tự quyết định lộ trình hàng sẽ đi qua
	

	Bước 2
	NIGA tham vấn thông tin về thuế nhập khẩu của nước (Các nước) hàng hóa sẽ đi qua. Trên cơ sở đó quyết định:
- 1 sổ dùng chung cho cả hành trình hay các sổ độc lập 
Ví dụ: Hàng đi qua nhiều nước, có cùng tính đồng nhất về nội dung phê chuẩn, thực hiện, có thể cấp 1 sổ. Trong trường hợp hàng đi qua các nước có nội dung phê chuẩn khác nhau thì có thể dùng nhiều sổ. Trong trường hợp hành trình đi hàng đến 1 nước không tham gia công ước thì cũng sẽ cấp sổ khác cho chặng tiếp theo
- Quyết định mức yêu cầu bảo lãnh: Thường là 110% mức thuế nhập khẩu của nước hàng đi qua. (Có nơi yêu cầu mức bảo lãnh là từ 20-50% giá trị của hàng hóa tùy theo mức rủi ro và nước hàng sẽ đến). Trong trường hợp đi qua các nước khác nhau sẽ áp dụng mức của nước có thuế suất cao nhất. Phần tiền này chỉ mang tính đặt cọc, sau khi doanh nghiệp hoàn thành các yêu cầu sử dụng sổ sẽ giải chấp ngay lập tức.
	- Sổ ATA không áp dụng cho hàng gửi qua bưu điện
- Doanh nghiệp tự quyết định hành trình và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa khi nhập khẩu các nước.
- Khi chấp nhận tham gia công ước, ICC sẽ cung cấp địa chỉ/mật mã để truy cập thông tin về quy trình và thông tin liên quan của các nước
- NIGA có thể tham vấn các tổ chức trong hệ thống về các thay đổi, cập nhật chính sách mới về hải quan để thông báo cho doanh nghiệp

	Bước 3
	- Cấp sổ theo quy trình chuẩn của ICC. 
Một sổ hoàn chỉnh bao gồm trang bìa và trang cuối. Thứ tự các trang được sắp xếp theo thứ tự như sau:
. Trang bìa (Màu xanh)
. Biên lai - Counterfoil (Màu vàng) dùng cho xuất và tái nhập
. Biên lai - Counterfoil (Trang trắng) Dùng cho hoạt động tạm nhập và tái xuất
. Biên lai - Counterfoil (Xanh nhạt) Dùng cho hàng quá cảnh
. Phiếu lưu (Voucher) - Vàng: Xuất khẩu
. Phiếu lưu (Voucher) - Trắng: Nhập khẩu
. Phiếu lưu (Voucher) - Trắng: Tái xuất
. Phiếu lưu (Voucher) - Xanh nhạt: Quá cảnh
. Phiếu lưu (Voucher) - Vàng: Tái nhập
. Bìa cuối: Xanh
- Thu phí cùng với tiền (Hoặc bảo lãnh của ngân hàng) đặt cọc
Phí cấp sổ bao gồm các khoản sau:
. Lệ phí
. Mua form
. Phí nước phát sinh (Nếu sổ dùng cho trên 1 nước)
. Phí sửa form
. Phí dùng thêm các form bổ sung danh mục hàng hóa
... 
	- Hải quan các nước sẽ giữ các voucher và đóng dấu vào các counterfoil tương ứng
- Thời hạn của sổ (cấp sổ) thông thường là 1 năm. Tuy nhiên thời hạn này sẽ tùy thuộc vào thời hạn cho phép của nước hàng đến
- Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện thời hạn giữ sổ theo thông báo. Quá hạn sẽ chịu phạt

	Bước 4
	- Thu lại sổ, kiểm tra thông tin của sổ
- Thông báo giải chấp/Chuyển trả lại tiền đặt cọc cho doanh nghiệp
- Lưu hồ sơ
	



	Ngôn ngữ sử dụng trên form bắt buộc có 1 trong 2 ngôn ngữ chính là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 
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